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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày      tháng 11 năm 2023 
 

BÁO CÁO 

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023  

của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị 

 

1. Tên cơ sở: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. 

2. Năm thành lập: 1989.  Điện thoại: 02333.550382. 

3. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

4. Họ và tên người đứng đầu:  Trần Ngọc Lân 

Điện thoại: 02333.550382. 

5. Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND tỉnh Quảng Trị. 

6. Cấp quản lý hành chính:  Cấp tỉnh. 

7. Cơ sở thuộc hệ: Cơ quan quản lý nhà nước 

Thuộc ngành, lĩnh vực: Khoa học công nghệ. 

8. Việc thực hiện quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:  Đơn vị 

không thuộc diện phải mua BHCNBB. 

9. Việc thực hiện quy định về thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về PCCC 

Ngày 06/02/2018, Sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở của Sở và 

đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phê duyệt. 

Ngày 20/9/2022, Sở đã xây dựng và phê duyệt Phương án cứu nạn, cứu hộ 

cơ sở của Sở. 

10. Các thông số về tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác 

phòng cháy chữa cháy của các hạng mục trong cơ sở. 

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tại 204 Hùng Vương, thành 

phố Đông Hà, Quảng Trị, gồm 01 dãy nhà 5 tầng và 01 dãy nhà 3 tầng, được xây 

dựng trên diện tích 1.577 m2, diện tích xây dựng 597 m2, diện tích sàn sử dụng 

nhà 2.198 m2, với 02 ngôi nhà làm việc 05 tầng và 03 tầng, 01 nhà bảo vệ. Các 

tầng, các nhà đều có hành lang rộng rãi, có sân rộng khoảng 200m2 xe ô tô dễ 

dàng di chuyển, địa điểm của Sở với địa hình tương đối bằng phẳng, lưu lượng 

người lưu thông vừa phải, giao thông nội bộ rất thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt 

động dễ dàng. Vị trí phía Đông giáp đường Hùng Vương, phía Tây và phía Nam 

giáp khu dân cư, phía Bắc giáp đường Huỳnh Thúc Kháng. 
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TT 

Tên 

công 

trình 

Bậc 

chịu 

lửa 

Quy mô 

Ghi 

chú 
Diện 

tích 

(m2) 

Khối 

tích 
Số tầng 

Số 

phòng 

Tên chất 

cháy 

Khối 

lượng 

01 Nhà 3 

tầng 

 318 270 03 04 Giấy, gỗ, 

nhựa .. 

  

02 Nhà 5 

tầng 

 1.880 750 05 (01 

áp mái) 

25 Giấy, gỗ, 

nhựa .. 

  

11. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ cơ sở 

Ngày 14/7/2023 đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-SKHCN về thành lập 

Đội phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn cứu hộ cơ sở của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 31/01/2023 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị). 

- Tổng số: 10 người. 

- Trong giờ làm việc: 10 người 

- Ngoài giờ làm việc: 02 người. 

- Họ tên đội trưởng PCCC: 01 người: Đào Ngọc Hoàng. 

Bộ phận công tác: Phó Giám đốc Sở. ĐT: 0915.014.126. 

- Họ tên đội Phó PCCC: Bùi Xuân Ngọ - Văn phòng Sở,   

 ĐT: 0905.263.168. 

12. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

TT Tên phương tiện 
Số 

lượng 

Chất lượng 
Vị trí lắp đặt 

Tốt Trung bình Kém 

1  Bình MFZ4 BC 16 12 02 2 Tầng 1, 2,3,4,5, tầng 

hầm, tầng áp mái 

 13. Nguồn nước chữa cháy 

TT 
Tên nguồn nước 

(bể chứa ..) 

Vị trí 
Khối tích 

(m3) 

Khả năng hút nước 

Trong cơ 

sở 

Ngoài cơ 

sở 

Xe chữa 

cháy 

Máy bơm 

chữa cháy 

01 Bể chứa nước tại 

Sở 

Trong cơ 

sở  

 10  Có 

02 Nước sông Hiếu  1,5 km    

14. Công tác tuyên truyền, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC 
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Ban Giám đốc Sở đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC và CNCH như:  Nghị 

định số 136/2020/NĐCP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 280/KH-

UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

PCCC tại khu dân cư; Kế hoạch số 3834/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND 

tỉnh về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

PCCC; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết hiện nay; 

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 về trách nhiệm của người đứng 

đầu các Sở, ban, ngành UBND cấp huyện, cấp xã trong phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn cứu hộ; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác 

PCCC&CNCH với nhiều hình thức như: lồng ghép vào các cuộc họp giao ban 

hàng tuần, Hội nghị công chức, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt sau chào cờ, gửi tài 

liệu qua hộp thư công vụ. 

Đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 31/01/2023 về phòng 

cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng 

Trị năm 2023;  Công văn triển khai thực hiện TBKL của PCTTT UBND tỉnh Hà 

Sỹ Đồng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh năm 2023 (Công văn 

số 252/SKHCN-VP ngày 30/3/2023); Công văn về việc tăng cường công tác bảo 

đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết hiện nay. (Công văn 

số 553/SKHCN-VP ngày 19/6/2023); Công văn về việc tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công văn số 601/SKHCN-VP ngày 

30/6/2023); Công văn về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ về PCCC và CNCH (Công văn số 854/SKHCN-VP ngày 

12/9/2023); Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 4783/UBND-NC 

ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện của TTCP về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

(Công văn số 896/SKHCN-VP ngày 22/9/2023)...  

Tiếp tục thành lập, kiện toàn tổ chức của lực lượng PCCC và CNCH tại 

chổ (Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 14/7/2023), duy trì hoạt động của lực 

lượng, phương tiện PCCC & CNCH tại chỗ, duy trì thực hiện việc tổ chức ứng 

trực của lực lượng PCCC & CNCH cơ sở nhất là vào ban đêm, các đợt nghỉ lễ 

để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố cháy, nổ khi vừa mới xảy ra bảo đảm 

phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 

vật tư và hậu cần tại chỗ).   
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Triển khai ứng dụng “Báo cháy 114” và zalo phục vụ tuyên truyền 

PCCC&CNCH đến toàn thể CC,VC và NLĐ trong Sở (Công văn số 

148/SKHCN-VP ngày 09/3/2022);  

Trên đây là Báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng CS PCCC&CNCH;    

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Hoàng 
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